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PHƯ ỜNG HỐ NAI

PHƯ ỜNG TRẢNG DÀI

PHƯ ỜNG TÂ N HÒ A

PHƯ ỜNG LONG BÌNH

PHƯ ỜNG HỐ NAI

47,9
53,1

61,5

62,7

58,3

54,7

48,0

52,4

57,4
57,1

53,2

23,3

38,1

43,9

48,0

33,8
39,5

32,1

40,8

38,0

27,6

26,1

47,7

47,0

46,8

46,8

48,8

43,1

37,7

27,6

32,5

48,2

41,7

43,0

47,6

47,6

59,2

50

50

50

50

50

Khu Phố 3

Khu Phố 1

Khu Phố 7

Khu Phố 6

Khu Phố 2

Khu Phố 9

Khu Phố 10

Khu Phố 5A

Khu Phố 8B

Khu Phố 
8A

Khu Phố 4

Khu Phố 5B

suối Săn
 Máu

suối

suối

suối

suối Săn
 Máu

X a l
ộ Hà
 N ội
 

Đư
ờ n
g V
õ V
ăn
 M
én

Đườ ng N guyễn Ái Quốc

Quốc Lộ 1

Đườ ng N gô Sĩ Liên

đườ ng sắt

Đường Nguyễn Trường Tộ

đườ ng nhựa

đườ ng nhựa

đư
ờn
g n
hự
a

đườ ng nhựa

(BIÊ N TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯ ỜNG TÂ N BIÊ N)
BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊN HÒ A

TỶ LỆ 1 : 5 000
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Bản đồ được thành lập b ằng công nghệ b ản đồ s ố, hệ V N -2000, kinh tuyến 
trục 107  45', m úi chiếu 3

- Bản đồ hiện trạng s ử  d ụng đất năm  2019 phườ ng Tân Biên;
- Bản đồ điều chỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa thành lập năm  2017.

NGU ỒN TÀI LIỆU
- Bản đồ địa chính phườ ng Tân Biên tỷ lệ 1:500 và 1:1000 được thành lập năm  1998; 
được cập nhật, chỉnh lý b iến động đến ngày 15/8/2020;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trườ ng cung cấp;
- Bản đồ địa giới hành chính thực hiện the o d ự án 513;

oo Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi Trườ ng Đồng Nai
Đ Ơ N VỊ XÂ Y DỰNG

1216
000
404500 408000

1216
000

1210
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404500 408000

1210
500

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒ A

Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm ......
CHỦ TỊCH

Đư
ờ ng
 điệ
n 2
20 
KV

đi T
P. H
ồ C
hí M
inh

đi Trản
g Bom

đi H. Trảng Bom

đi H. V ĩnh Cử u

đi N gã tư Tân Phong

Trạm  y tế

Sông, suối

Trườ ng học

Bưu điện

Đườ ng b ình độ và độ cao

N hà thờ

Đườ ng điện

Trụ s ở U BN D phườ ng

Cầu, cống

56.7
50

DIỆN TÍCH, CƠ  CẤ U  SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổ ng d iện tíc h tự nhiên: 612.25 ha)

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

72.78 %

27.22 %
166.67ha

445.58 ha

Đườ ng sắt TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI

Đồng Nai, ngày ...... tháng ..... năm ......
GIÁM ĐỐC

Giao thông

Kênh, m ương

m ã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

DHT

CAN

TMD

N TS

HN K

N TD

SKC

CQP

DV H

DGD

DYT

TON

ODT

TSC

CLN

RPH

mã HT

mã HT

mã HT

MN C

DSH

DKV

CHÚ DẪN

HIỆN TRẠNG QU Y HOẠCH
NỘI DU NG

KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QU Y HOẠCH
NỘI DU NG

KÝ HIỆU

CÁC KÝ HIỆU  KHÁC

Ranh giới đất đô thị

Địa giới hành chính phườ ng

Công trình định hướng thực hiện 
sau năm  2030

ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Đất trồng cây hàng năm  khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy s ản 
ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Đất thương m ại d ịc h vụ

Đất an ninh

Đất làm  nghĩa trang, nghĩa địa

Đất cơ s ở tôn giáo

Đất phát triển hạ tầng

Đất cơ s ở s ản xuất phi nông
nghiệp

Đất xây d ựng cơ s ở y tế

Đất có m ặt nướ c c huyên d ùng

Đất quốc phòng

Đất xây d ựng cơ s ở văn hóa

Đất ở tại đô thị

Đất xây d ựng cơ s ở giáo d ục
và đào tạo

Đất xây d ựng trụ s ở của tổ  
chứ c s ự nghiệp

Đất s inh hoạt cộng đồng

Đất khu vui chơi, giải trí c ông cộng

Đất rừng phòng hộ

Ranh giới khu vực rừ ng phòng hộ

mã HT
DTS

Đất xây d ựng trụ s ở cơ quan

mã HT
DTT

Đất xây d ựng cơ s ở thể d ục 
thể thao

mã HT
TIN Đất cơ s ở tín ngưỡng

BẢN ĐỒ DỰ THẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂ N DÂ N

Nhà máy nước Nhơn Trạch

Tu V iện Thánh Martin

Nghĩa trang
 Giáo xứ Hà Nội

Nghĩa trang
 Liệt Sĩ Đồng Nai

Nghĩa trang Biên Hòa

Nghĩa trang cán bộ 

Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm

Trung tâm
Dịch V ụ Nông Nghiệp Tỉnh

(Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa cũ)

Nghĩa trang cán bộ

Tu V iện Thánh Martin

Chợ  Tân Biên

Công ty TNHH 1TV
 Tổ ng  Công  ty Thái Sơn

Xí nghiệp nước Long  Bình

Bệnh viện Đa khoa 
Khu vự c Thống Nhất

Trung tâm
Dịch V ụ Nông Nghiệp Tỉnh

(Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa cũ)

Trườ ng  Cao đẳng
 y tế Đồng Nai

Công ty CP Xây lắp và 
Sản xuất Thiết bị ngành nước

Công ty CP 
Tân V ĩnh Cửu

Công ty Cổ
phần Địa chất 
và Khoáng sản

Tu V iện Đa Minh Thái Bình
 (Dòng  Đa Minh Đức Mẹ 
Mân Côi - Phú Cườ ng)

Cty CP thự c 
phẩm dinh dưỡng
 Nutifood 
Bình Dương

Nhà thờ  Giáo 
xứ Hà Nội 

Nhà thờ  
Thánh Tâm

Trườ ng  Tiểu học 
Ng uyễn Huệ

Chợ  
Sặt

Trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp Tỉnh

Trườ ng  tiểu học
 Phù Đổ ng

Xưởng sữa chữa
 ô tô CTCP  V ận 
tải Sonadezi

Trườ ng  THCS 
Lý Tự  Trọng

Công viên
30 tháng 4

Trườ ng  THPT 
Ng uyễn Trãi

Nhà thờ  
Giáo xứ
 Phúc Lâm

Nhà sách

 UBND
 phườ ng

Cty TNHH
 Quyết Đạt

Nhà thờ  
Giáo xứ 
Kẻ Sặt

Công viên

Bệnh viện
 Mẹ Âu  Cơ

Trườ ng  TH
 Trần Quốc Toản

Cộng đoàn
Mến thánh giá

Trườ ng  TH 
V õ Thị Sáu

Cây xăng

Nhà thờ
 Giáo xứ 
Đại Lộ

Tu viện 
Đa Minh 
Thánh Tâm

TT nuôi dưỡng
 trẻ mồ côi

Nhà thờ
 Giáo xứ
 Trung Nghĩa

Điện lự c
 Biên Hòa 2

Cây
xăng 

Cty V LXD và 
chất đốt 

DNTN
 Sáu Thanh

Nhà V H
 KP 9

Tượ ng đài

Nhà V H
 KP 6

Cây xăng

Nhà V H 
KP 8A

Nhà V H
 KP 5A

Nhà V H 
Kp 10

Nhà V H
KP 7

Nhà V H 
KP 5B

Cây 
xăng 

Hội 
ng ườ i mù 

Cty TNHH
 Hòa Bình Minh

Hội 
ng ườ i mù

Bưu 
điện

Nhà V H
KP 8

 Nhà V H
 KP 1

Ngân hàng
 Công Thương 

     Đền thánh 
Ng uyễn Duy
  Khang

Bến xe

Bưu điện

Nhà máy nước Thiện Tân

Dòng Trợ  Thế
Thánh Gioan Thiên Chúa

Cộng Đoàn 
Thế Gioan Thiên chúa

Hợ p 
tác xã

Công viên

Công An 
phườ ng  

V iễn thông
Đồng Nai

Trụ sở Trung  tâm
Dịch V ụ Nông Nghiệp Tỉnh

Nhà ng uyện 
xóm đạo Giuse

Thánh đườ ng
Gioan Mai Trung

Trung tâm 
V H-TT 

Trạm bơm
 tăng áp

Trạm 
Thu phí

Nghĩa trang
 Liệt Sĩ Đồng Nai

Nghĩa trang
 Liệt Sĩ Đồng Nai

Nghĩa trang

Nghĩa trang

Đội 
thuế

SKC

SKC

TON

N TD

N TD

TON

RPH

RPH
RPH

SKC

N TD

RPH

N TD

RPH

CQP

N TD

RPH

N TD

N TD

DYT

DGD

SKC

TON

SKC

SKC

SKC

ODT

TON

ODT

DHT

TMD
SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

HN K

ODT

ODT

ODT

ODT

DGDTON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT
ODT

ODT

ODT

DKV

ODT
ODT

ODT

SKC

TSC

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT
ODT

TON

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

N TD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DYT

ODT

RPH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

N TD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

N TD

ODT

ODT

DHT

ODT
ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

DTS

ODT

ODT

HN K

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT HN K

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

HN K
ODTHN K

ODT

ODT

DV H

ODT

TMD

DGD

ODT

TON

ODT

SKC

DKV

ODT

ODT

ODT

N TD

TMD

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

DSH

ODT

SKC

ODT

ODT

TSC

TMD

TON

ODT

ODT

TMD

DSH

DSH

DSH

ODT

DSH

DHT

ODT

TON

TON

ODT

ODT

RPH

ODT

DSH

DTS

TMD

TMD

ODT

HN K
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DSH

ODT

DSH

ODT

ODT ODT

ODT
ODT

ODT

DKV

TIN

ODT

DSH

DHT
DTS

TMD

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

RPH

ODT

ODT

ODTODT

ODTODT

CAN

RPH

RPH

TON

TON
ODT

DV H

DHT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT
ODT

ODT

N TD

N TD

ODT

N TD N TD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

RPH

ODT

DHT

CAN

TMD

N TS

HN K

N TD

SKC

TIN

CQP

DV H

DSH

DTT

DYT

TON

ODT

DKV

TSC

CLN

RPH

DTS

DGD

MN C

TSC

TMD

DGD

DGD

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

DGD

DKV

DYT

TSC

DHT

DKV

DHT

TMD

TON

ODT

DHT

DGD

DSH

TMD

ODT

 Đường nhà m áy nướ c Thiện Tân

Trườ ng  Cao đẳng
 Y tế (mở rộng)

Đườ ng c hống ùn tắc giao thông trên QL1 (Đườ ng Điểu X iển)

Trườ ng  MN
 Tân Biên

Trườ ng  THCS 
Tân Biên

Đư
ờ n
g v
ào
 Tr
un
g t
âm
 hà
nh
 c h
ính
 ph
ườ
ng
 Tâ
n B
iên

Khu trưng  bày sản phẩm
 kết hợ p công đoạn lắp ráp
 ngành công nghiệp phụ trợ

Trườ ng
Dạy nghề

Trạm Y tế

Khu dân cư
 tái định cư số 52

Trườ ng  TH
 Phù Đổ ng  mở rộng

Khu tái định cư số 51

Chợ  Tân Biên
 (mở rộng )

Chợ  Sặt
(mở rộng )

Trụ sở làm việc
UB Đoàn kết Công giáo

kết nối từ đườ ng  Điểu Xiển 
vào khu tập thể dệt Thống  Nhất

Trạm xăng 
dầu (mã 57) 

Khu dân cư TCL

N â
ng
 cấ
p t
uy
ến
 đư
ờ n
g v
ào
 nh
à m
áy
 xử
 lý
 nư
ớ c
 th
ải 
s ố
 1 
tại
 ph
ườ
ng
 Hố
 N a
i 

 Đư
ờ ng
 nh
à m
áy 
nướ
c T
hiệ
n T
ân

Đư
ờ ng
 s o
ng 
hàn
h n
hà 
m á
y n
ướ
c T
hiệ
n T
ân

Trườ ng  MN
Tân Biên 2

Nhà V H
KP 2, 3

Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu 
(xuất phát từ phườ ng Tân Hòa đến cầu xóm Mai)

Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu 

(xuất phát từ phườ ng Tân Hòa đến cầu xóm Mai)

V ăn phòng
 Cty

Chung  cư

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

ODT

ODT

DKV

DKV

ODT

RPH

DKV

ODT

DKV

DKV

ODT

DHT

TMD

ODT

DTT

ODT

RPH

DKV

ODT

DKV

RPH

ODT

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

ODT

DKV

RPHRPH

ODT

ODT

DKV

DKV

ODT

RPH

ODT

ODT

MN C

DKV

ODT

DKV

DHT

DKV

ODT

DKV

DHT

ODT

DGD

ODT

DYT

ODT

ODT

ODT ODT

RPH

RPH

ODT

ODT

DHT

N TD

DKV

RPH

RPH

DHT

ODT

ODT

ODT

SKC

DHT

DHT

DKV

DHT

DGD

DKV

ODT

ODT

ODT

RPH

ODT

DKV

DHT

DHT

DHT

DKV

TON

DHT

ODT

ODTODT

ODTODT
ODT

ODT
ODT ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

DKV

DKV

DKV

DKV

DHT

DHT

DTT

Đất ở dự  án (E1)

Đất ở dự  án (E20)

Đườ ng D9

Đườ ng D13

Đất ở dự  án (E3)

Đườ ng D10

Đất lâm nghiệp

Đườ ng  D16

Khu thể thao

Đất lâm nghiệp

Đất ở dự  án (E16)

Đườ ng D10

Đất công  viên cây xanh (A25)

Trung tâm thương mại - chợ

Đất ở dự  án (E11)

Đất công  viên cây xanh

Đườ ng D9

Đất ở dự  án (E10)

Đất công  viên
 cây xanh ven suối

Đườ ng D8

Đư
ờn
g D
5

Đất ở dự  án (E17)

Đất ở phát triển
 theo dự  án (E7)

Đườ ng D17

Đườ ng D25

Đất ở dự  án (E6)

Khu dân
 cư dự  án

Đườ ng  D13

Đất ở dự  án (E15)

Đất ở dự  án (E13)

Công viên
cây xanh (A30)

Đất công
 viên cây xanh

Đất ở dự  án (E5)

Đất công  viên
 cây xanh ven suối

Đất ở dự  án (E2)

Đườ ng D11

Đất ở dự  án 

Đất ở phát triển
 theo dự  án (E19)

Đườ ng D12

Đườ ng D11

Đất công  viên 
cây xanh ven suối

Đất công  viên
 cây xanh ven suối

Đất ở dự  án

Đư
ờ n
g D
2

Đườ ng D16

Đư
ờ n
g D
26

Đư
ờ n
g D
24

Đườ ng D14

Đư
ờ n
g D
3

Đất công  viên 
cây xanh ven suối

Đất ở dự  án (E4)

Đườ ng  D13

Đư
ờ n
g D
4

Đư
ờ n
g D
2

Đườ ng D30

Đư
ờ n
g D
22

Đư
ờ n
g D
21

Đư
ờ n
g D
20

Hồ Xóm Mai

Đư
ờ n
g D
20

Đư
ờ n
g D
3

Đườ ng D23

Đư
ờn
g D
11

Đư
ờ n
g D
3

Đư
ờ n
g D
21

Công viên
 cây xanh

Đườ ng D17

Đường D22

Đất công  viên
 cây xanh 

Đườ ng D23

Đư
ờ n
g D
4

Đư
ờ n
g D
4

Đất công  viên cây xanh

Đất công  viên
 cây xanh 

Đườ ng D31

Đườ ng D32

Đườ ng D14

Đườ ng
 D33

Đườ ng D15

Đườ ng D24

Đư
ờ n
g D
20

Đư
ờ n
g D
27

Đư
ờ n
g D
34

Đất công  viên
 cây xanh 

Đườ ng D24

Mở rộng 
Trườ ng  THCS 
Lý Tự  Trọng

Đất ở dự  án 

Đất công  trình
 công cộng - TMDV
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P. T©n V¹n

P.T©n Mai

P.
Tam

P. T©n Biªn

P. T©n H¹nh

P. T©n Phong

P.

P.
Tam 

P. Tr¶ng Dµi

P.Thanh

P.Trung P. Quang
 Vinh

P.

HUYÖN VÜNH CöU

TØNH B×NH D¦¥NG

HUYÖN TR¶NG BOM

HUYÖN LONG THµNH

S¥ §å VÞ TRÝ PH¦êNG t¢N BI£N

X· Long H­ng

TP. Hå CHÝ MINH


